
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Bạc Cầm Cẩm Bình K1819_10A1403 09/12/2003 Nữ Thái 11A1

2 Y Chuân_Kbin K1819_10A1404 23/03/2003 Nam Ê-đê 11A1

3 Hoàng Thu Cúc K1819_10A1436 09/01/2003 Nữ Tày 11A1

4 Y Đan_Ndu K1819_10A1407 14/07/2001 Nam Mnông 11A1

5 Trương Văn Giang K1819_10A1448 25/02/2002 Nam Hmông 11A1

6 Lê Thị Bạch Thu Hà K1819_10A1412 21/07/2003 Nữ Kinh 11A1

7 Hoàng Thu Hảo K1819_10A1437 05/10/2003 Nữ Nùng 11A1

8 Y' Hên_Trei K1819_10A1414 20/03/2002 Nam Ê-đê 11A1

9 Hoàng Thị Hoa K1819_10A1434 09/01/2003 Nữ Tày 11A1

10 Lâm Thị Bích Huệ K1819_10A1417 03/04/2003 Nữ Tày 11A1

11 H' Huyền_B.rung K1819_10A1415 11/02/2003 Nữ Ê-đê 11A1

12 Y Khang_Đo K1819_10A1416 28/08/2001 Nam Mnông 11A1

13 H Lối_Brung K1819_10A1419 15/04/2002 Nữ Ê-đê 11A1

14 Y Lợi_Eban K1819_10A1420 26/05/2003 Nam Ê-đê 11A1

15 H Mrĩ_Mnông K1819_10A1424 15/12/2002 Nữ Ê-đê 11A1

16 Sùng Thị Mỵ K1819_10A1441 26/11/2002 Nữ Hmông 11A1

17 H Nao_Hlong K1819_10A1425 08/09/2002 Nữ Ê-đê 11A1

18 H Ngọc_Pang_Ting K1819_10A1428 08/11/2001 Nữ Mnông 11A1

19 H Nhị_Nhơm K1819_10A1429 28/11/2002 Nữ Mnông 11A1

20 Y Ny_B_Krông K1819_10A1431 10/06/2001 Nam Mnông 11A1

21 H' Oanh_Rơ_Lưk K1819_10A1432 16/12/2003 Nữ Mnông 11A1

22 H Phưng_R.bing K1819_10A1438 09/06/2000 Nữ Mnông 11A1

23 Vi Thị Thu Phương K1819_10A1449 16/09/2003 Nữ Nùng 11A1

24 Mông Thị Quyên K1819_10A1423 14/04/2003 Nữ Nùng 11A1

25 Vừ Văn Sinh K1819_10A1450 16/09/2002 Nam Hmông 11A1

26 Lù Thị Sơ K1819_10A1421 10/08/2002 Nữ Hmông 11A1

27 Trần Thị Thanh K1819_10A1446 22/09/2003 Nữ Tày 11A1

28 Nguyễn Văn Thành NCT_19-20_11A1 26/04/2003 Nam Kinh 11A1

29 Y Thái_Pang_Tăih K1819_10A1442 08/02/2002 Nam Mnông 11A1

30 Y Tinh_Yốk_R'la K1819_10A1443 02/02/2002 Nam Mnông 11A1

31 Lương Thị Bạch Tuyết K1819_10A1422 28/06/2003 Nữ Nùng 11A1

32 Hoàng Thanh Tùng K1718_10A1538 13/09/2002 Nam Nùng 11A1

33 Ma Thị Vân K1819_10A1624 23/08/2001 Nữ Hmông 11A1

34 Y' Xuyên_Ntơr K1819_10A1451 09/01/2001 Nam Mnông 11A1

35 Cao Quốc Vương K1819_10A1603 28/05/2003 Nam Kinh 11A1
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